Biểu số 1B.1
BÁO CÁO CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRONG NGÀNH
Quý/Năm
(Áp dụng cho Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Tổ chức tín dụng)
1. Tên doanh nghiệp:
2. Ngành nghề kinh doanh:
3. Vốn điều lệ:                  triệu đồng
Trong đó: Vốn Tập đoàn …... triệu đồng
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Số đầu kỳ
	Số cuối kỳ

	I. Tổng giá trị huy động vốn trong ngành
	 
	 

	1. Huy động từ Tập đoàn
	 
	 

	Tiền gửi
	 
	 

	- UTĐT, UTQLV
	 
	 

	- Khác
	 
	 

	2. Huy động từ các đơn vị thành viên
	 
	 

	(chi tiết khách hàng)
	 
	 

	- Tiền gửi
	 
	 

	- UTĐT, UTQLV
	 
	 

	- Khác
	 
	 

	II. Dư nợ trong ngành
	 
	 

	1. Dư nợ trong ngành ngắn hạn
	 
	 

	1.1. Cho vay trực tiếp
	 
	 

	1.2. Cho vay từ nguồn uỷ thác của Tập đoàn
	 
	 

	1.3. Cho vay khác
	 
	 

	2. Dư nợ trong ngành trung, dài hạn
	 
	 

	1.1. Cho vay trực tiếp
	 
	 

	1.2. Cho vay từ nguồn uỷ thác của Tập đoàn
	 
	 

	1.3. Cho vay khác
	 
	 

	III. Thu xếp các dự án trong ngành
	 
	 



Phần phân tích đánh giá và kiến nghị:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                              Người đại diện phần vốn của Tập đoàn
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